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BÁO CÁO 

Kết quả công tác tư pháp; tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP  

và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 05 tháng đầu năm 2023 

 

Thực hiện Quyết định số 16/QĐ-HĐND ngày 06/3/2023 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng -an ninh năm 

2023; Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 

số 09/2016/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh, được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh); Văn bản số 

1474-CV/BNCTU ngày 08/5/2018 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc thực hiện 

chế độ báo cáo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; Văn bản số 450-

CV/BNCTU ngày 14/7/2021 của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc điều chỉnh chế độ 

báo cáo định kỳ và báo cáo chuyên đề; Văn bản số 402/SKH-THKHQH ngày 

13/3/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo phục vụ Đoàn giám sát thực 

hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo 

đảm quốc phòng - an ninh năm 2023; Văn bản số 893/SKH-THKHQH ngày 

12/5/2023 của Sở Kế hoạch và đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai Nghị 

quyết số 01/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội và giải ngân vốn đầu tư công tháng 

5 và 05 tháng đầu năm 2023. Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện, như sau: 

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023 (số liệu từ ngày 16/4/2023 

đến ngày 15/5/2023) 

Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh 06 dự thảo văn bản về lĩnh vực tư pháp1; 

ban hành theo thẩm quyền 379 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tư 

pháp. Hoàn thành đúng và trước hạn 36/36 nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau: 

- Ban hành 14 văn bản triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL). Tổ chức soạn thảo, lấy ý 

kiến tham gia 01 dự thảo Nghị quyết QPPL thuộc lĩnh vực Tư pháp. Thành lập 06 

Hội đồng tư vấn thẩm định, hoàn thành thẩm định 05 dự thảo văn bản QPPL (01 

                                           
1 Gồm: 01 văn bản của HĐND tỉnh (Tờ trình số 44/TTr-STP ngày 11/5/2023 Dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm 

pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang) và 05 văn bản của UBND tỉnh (UBND 

tỉnh đã ban hành 02 Quyết định, chưa ban hành 03 văn bản (Tờ trình ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tờ trình về việc báo cáo tổng kết 

05 năm thực hiện "Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018 - 2022 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Tờ trình Dự thảo Quyết định Bãi bỏ 06 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành);  
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Nghị quyết; 04 Quyết định); tham gia ý kiến 51 dự thảo văn bản (19 văn bản 

QPPL; 32 văn bản cá biệt). Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 58/NQ-CP của Chính phủ và 02 văn bản tổ chức triển khai thực hiện công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; Kế hoạch kiểm tra công tác pháp chế tại các cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, doanh nghiệp nhà nước do tỉnh 

quản lý năm 2023. 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Tiêu chí 18.4 “Xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật theo quy định” trong Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai 

đoạn 2021 - 2025. Toàn tỉnh thực hiện 279 buổi tuyên truyền pháp luật, tuyên 

truyền qua loa truyền thanh 2.007 buổi; biên soạn, cung cấp 56.843 loại tài liệu 

tuyên truyền pháp luật; đăng tải 443 tin, bài, ảnh, văn bản, tài liệu tuyên truyền 

trên các Trang thông tin điện tử, trang fanpage. Trong đó, Sở Tư pháp biên soạn 

49 tài liệu tuyên truyền pháp luật, in 56.440 tờ gấp tuyên truyền pháp luật cung 

cấp cho cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đăng tải, chia sẻ 165 tin, bài, ảnh, văn 

bản trên các Trang thông tin điện tử, trang Fanpage tiếp cận 1.235 người, thu hút 

868 lượt tương tác, chia sẻ; phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực 

hiện 24 chuyên mục/96 buổi phát thanh bằng 05 thứ tiếng. Các tổ hòa giải ở cơ 

sở trên địa bàn tỉnh  tiếp nhận và hòa giải thành 186/245 vụ việc, đạt tỷ lệ 75,92%.  

- Triển khai tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác xử lý vi phạm 

hành chính"; tham gia ý kiến 08 lượt vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; ban hành 02 văn bản tham gia ý kiến, hướng dẫn 

thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính. 

- Ban hành 03 văn bản triển khai thực hiện công tác hộ tịch và hướng dẫn, 

trả lời 15 lượt ý kiến về nghiệp vụ hộ tịch. UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn 

tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 7.037 việc hộ tịch2 (tiếp nhận trực tuyến trên 

Cổng Dịch vụ công 2.524/7.037 hồ sơ, đạt tỷ lệ 28,76%), UBND cấp xã thực 

hiện đăng ký nuôi con nuôi trong nước cho 04 trường hợp. Tiếp nhận 536 hồ sơ 

yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (LLTP), giải quyết trước và đúng hạn 637 hồ sơ3 

(trong đó có 325 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ, 312 hồ sơ kỳ trước chuyển sang), còn 

211 hồ sơ mới tiếp nhận đang trong thời hạn giải quyết; tiếp nhận 565 thông tin 

LLTP, xử lý 832/1.028 thông tin (trong đó có 463 thông tin từ kỳ trước chuyển 

sang), đạt 80,93%. 

- Trình Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên cho 01 trường hợp; trình 

UBND tỉnh ban hành 03 văn bản, báo về công tác công chứng; ban hành theo thẩm 

quyền 17 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác công chứng. Tiếp nhận, 

giải quyết 01 thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng; cập nhật 45 thông tin ngăn 

chặn, giải tỏa, thông tin khác lên hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, 

                                           
2 Trong đó cấp huyện thực hiện 168 việc hộ tịch, cấp xã thực hiện 6.869 việc hộ tịch. 
3 Gồm: 284 yêu cầu cấp phiếu LLTP số 1, 247 yêu cầu cấp phiếu LLTP số 2  
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chứng thực tỉnh Tuyên Quang. Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng 399 

việc, thu phí công chứng 152.685.000 đồng, thu thù lao công chứng 41.750.000 

đồng; toàn tỉnh thực hiện 37.580 việc chứng thực, thu phí 309.433.000 đồng4. 

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện 05 cuộc đấu giá tài sản, tổng giá trị tài 

sản đấu giá thành 7.458.590.000 đồng, tăng so với giá khởi điểm 5.533.580.000 

đồng (tỷ lệ tăng ≈ 287,46%), thu thù lao đấu giá 25.254.000 đồng, nộp ngân sách 

Nhà nước 2.525.400 đồng. Ban hành 01 văn bản về công tác trợ giúp pháp lý; tiếp 

nhận, thẩm định hồ sơ thanh toán 02 vụ việc/02 người được trợ giúp pháp lý với 

tổng số tiền đề nghị thanh toán là 9.658.400 đồng. Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước hoàn thành trợ giúp pháp lý cho 30 người5, tổ chức 02 đợt truyền thông về trợ 

giúp pháp lý ở cơ sở, các tổ chức giám định tư pháp đã thực hiện 120 vụ việc giám 

định tư pháp6.  

- Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 46/KH-STP ngày 25/4/2023 

thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang 

năm 2023; Kế hoạch số 51/KH-STP ngày 05/5/2023 về thực hiện Quyết định số 

148/QĐ-UBND ngày 20/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án "Xác 

định chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý 

nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Ủy 

ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang" giai đoạn 

2022-2030 và 07 văn bản về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành 

chính, chuyển đổi số. Trong kỳ báo cáo, tiếp nhận 537 hồ sơ yêu cầu giải quyết 

thủ tục hành chính7, giải quyết trước và đúng hạn 638/638 hồ sơ, đạt 100% (trong 

đó có 326 hồ sơ tiếp nhận trong kỳ, 312 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang), còn 211 

hồ sơ mới tiếp nhận đang trong thời gian giải quyết. Hướng dẫn, giúp đỡ công dân 

tạo 103 tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ban hành Thông báo Kế 

hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023; Quyết định cử 01 công chức đi 

học Lớp Bồi dưỡng đối với công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng; phối hợp với 

Sở Nội vụ xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tỉnh Tuyên Quang và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. Ban hành 03 Quyết 

định, văn bản về công tác thanh tra8; tổ chức tiếp 09 lượt công dân9. 

(Có Biểu số liệu chi tiết kèm theo) 

                                           
4 Trong đó: Phòng Công chứng số 1 chứng thực 1.688 việc, thu phí 13.630.000 đồng; Phòng Tư pháp huyện, 

thành phố thực hiện chứng thực 684 việc, thu phí 4.783.000 đồng; UBND cấp xã thực hiện chứng thực 35.208 việc, thu 

phí 291.020.000 đồng 
5 Gồm: Tư vấn pháp luật cho 03 người; tham gia tố tụng cho 27 người 
6 Trong đó: Giám định pháp y 25 vụ việc, giám định kỹ thuật hình sự 95 vụ việc, lĩnh vực khác: 0 
7 Gồm: 536 hồ sơ lĩnh vực lý lịch tư pháp, 01 hồ sơ lĩnh vực công chứng 
8 Quyết định số 122/QĐ-STP ngày 24/4/2023, Quyết định số 137/QĐ-STP ngày 10/5/2023, Văn bản số 

04/TB-ĐTT ngày 24/4/2023 
9 Nội dung tiếp công dân gồm: Đề nghị hướng dẫn thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực 

chữ ký, phân chia di sản thừa kế, xác nhận tình trạng hôn nhân, điều chỉnh ngày sinh trong giấy khai sinh, xác nhận 

thông tin hộ tịch, cải chính thông tin trong giấy đăng ký kết hôn và xác định giá trị pháp lý của giấy tờ liên quan thủ 

tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
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II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 05 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (số liệu từ ngày 

16/12/2022 đến 15/05/2023) 

1. Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm 

vụ tỉnh giao 

Sở Tư pháp đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/QĐ-

UBND ngày 30/01/2023 về việc phê duyệt Chương trình Công tác tư pháp trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 và 30 văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tư 

pháp10. Ban hành theo thẩm quyền Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 30/01/2023 

về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác Tư pháp năm 2023 

và 1.388 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh; 

hoàn thành đúng và trước hạn 111/111 nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND 

tỉnh giao. 

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực công tác tư pháp 

2.1. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật 

- Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 

số 243/KH-UBND ngày 31/12/2022 về công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023; 

Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 30/3/2023 triển khai thực hiện hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật kỳ 2019-2023 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và 03 văn 

bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh11; ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch công 

tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 

2023 và 28 văn bản triển khai, hướng dẫn thực hiện. Tổ chức Hội nghị tập huấn 

nghiệp vụ công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật cho 90 đại biểu. 

- Lập đề nghị xây dựng 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình 

giai đoạn 2023 - 202612; trình UBND tỉnh 01 Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

thuộc lĩnh vực tư pháp13; tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến tham gia 01 dự thảo Nghị 

quyết QPPL thuộc lĩnh vực Tư pháp. Kiểm tra 27 đề nghị xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh (đạt 100%), gồm 02 Nghị quyết, 25 Quyết 

định; thành lập 09 Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; 

                                           
10 UBND tỉnh đã ban hành 27 văn bản bao gồm: 09 Kế hoạch, 12 Quyết định, 04 Báo cáo, 02 Công văn, 

chưa ban hành 03 văn bản (Tờ trình ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu quy 

định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tờ trình về việc báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện "Đề án đổi mới, nâng 

cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật" giai đoạn 2018 - 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Tờ trình 

Dự thảo Quyết định Bãi bỏ 06 quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành) 
11 Gồm: (1) Báo cáo số 12/BC-UBND ngày 28/01/2022 về Kết quả công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2) Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ và một phần. 
12 Văn bản số 400/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 07/04/2023 

13 Tờ trình số 44/TTr-STP ngày 11/5/2023 
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hoàn thành thẩm định 14 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật (03 nghị quyết, 11 

quyết định), đạt 100%; tham gia ý kiến 156 dự thảo văn bản. 

- Phối hợp với các cơ quan đơn vị kiểm tra 10 văn bản do HĐND, UBND 

tỉnh ban hành liên quan đến triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 

gia, trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo kết quả tự kiểm tra văn bản liên quan 

đến việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. Tự kiểm tra 01 Quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh 

ban hành năm 2023, kiểm tra theo thẩm quyền 03/03 Quyết định do UBND cấp 

huyện ban hành được gửi đến để kiểm tra, đạt 100%. 

- Rà soát 414 lượt văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban 

hành theo 02 chuyên đề (tăng 404 văn bản so với cùng kỳ năm 2022) 14, qua rà 

soát kiến nghị công bố hết hiệu lực đối với 02 văn bản (01 Nghị quyết, 01 Quyết 

định), Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định công bố hết hiệu lực đối với 

02/02 văn bản, đạt 100%. 

2.2. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp; pháp chế 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 30/01/2023 

về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023, 

trong đó đã xác định 03 lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. Lập Danh mục văn bản 

quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn 

tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến 03 lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 

202315; thực hiện rà soát, kiến nghị xử lý đối với 07 văn bản hành chính do Thủ 

tướng Chính phủ ban hành có nội dung không phù hợp16. Ban hành Kế hoạch theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Tư pháp năm 202317 và 02 Văn bản về 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. 

- Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 

nhỏ và vừa năm 2023 (ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 

02/02/2023) Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP của Chính 

phủ18 và 10 văn bản triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Biên 

soạn 04 Tờ gấp tuyên truyền pháp luật, in 8.000 bản cung cấp cho doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh; hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng thực hiện gói 

thầu xây dựng, phát sóng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp” trên 

                                           
14 Rà soát 411 văn bản có nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 

05/09/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Rà soát 03 vặn bản có nội dung liên quan đến 

cơ chế, chính sách thu hút giảng viên trình độ cao và khuyến khích sinh viên cho Trường Đại học Tân Trào 
15 Văn bản số 341/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 27/03/2023 
16 Báo cáo số 64/BC-STP ngày 29/3/2023 
17 Quyết định số 36/QĐ-STP ngày 07/02/2023 

18 Văn bản số 548/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 05/5/2023 
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sóng truyền hình của Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh năm 2023. Phối hợp với 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng, phát sóng 02 chuyên mục “Hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp”. 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 09/02/2023 

về công tác pháp chế tỉnh Tuyên Quang năm 2023; ban hành theo thẩm quyền Kế 

hoạch thực hiện công tác pháp chế của Sở Tư pháp năm 2023 (ban hành kèm theo 

Quyết định số 71/QĐ-STP ngày 28/02/2023) và 03 văn bản, báo cáo về lĩnh vực 

công tác pháp chế. 

2.3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, 

chuẩn tiếp cận pháp luật, nông thôn mới 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/02/2023 

về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; cấp xã đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật năm 2023 và 02 văn bản về công tác PBGDPL. Trình Chủ tịch UBND 

tỉnh công nhận 91 Báo cáo viên pháp luật và miễn nhiệm 15 Báo cáo viên pháp 

luật19; trình Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành 

Quyết định số 01/QĐ-HĐPH ngày 20/02/2023 về thay đổi thành viên Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. Ban hành theo thẩm quyền 02 Kế hoạch 

về công tác PBGDPL, văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện Tiêu chí 

18.4 “Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” trong Bộ Tiêu chí quốc gia 

về xã nông thôn mới giai đoạn 2021 - 202520.  

- Cơ quan tư pháp các cấp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện 1.073 buổi tuyên 

truyền pháp luật, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở 6.790 buổi; biên 

soạn, cung cấp 186.153 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; đăng tải trên Trang thông 

tin điện tử PBGDPL tỉnh Tuyên Quang, Fanpage Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh 

Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị 102.540 tin, bài, ảnh, 

văn bản, tài liệu tuyên truyền pháp luật. Trong đó, Sở Tư pháp tổ chức 01 Hội nghị 

triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 4 thông qua (đợt 01) cho 

105 đại biểu; phối hợp tổ chức 07 Hội nghị tuyên truyền và thi tìm hiểu pháp luật 

cho 599 lượt người21; biên soạn 146 tin, tài liệu và tờ gấp tuyên truyền pháp luật; 

in 168.075 tờ gấp cung cấp cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh; đăng tải, chia sẻ 519 

tin, bài, ảnh, văn bản trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh 

Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp, Fanpage Phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh Tuyên Quang22, tiếp cận 6.219 người, thu hút 2.206 lượt tương tác, 

chia sẻ. Phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 72 chuyên mục 

phát thanh bằng 05 tiếng: Việt, Tày, Dao và Cao Lan và Mông. 

                                           
19 (1) Quyết định 101/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 về miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh; (2) Quyết 

định 102/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh. 
20  Hướng dẫn số 01/HD-STP ngày 19/4/2023 của Sở Tư pháp 

21 Kế hoạch phối hợp số 13/ KHPH-LĐLĐ-STP ngày 21/02/2023 về tuyên truyền pháp luật về phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2023. 
22 Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật: 53 tin, bài ảnh, văn bản; Trang thông tin 

điện tử Sở Tư pháp: 114 tin, bài, ảnh, văn bản; Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang: 

chia sẻ 12 thông tin. 
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- Trình UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 23/BC-UBND ngày 20/02/2023 

về kết quả đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022; đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

đăng tải danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xã chưa đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 (trong đó có 131/138 xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật, 07 xã không đạt). Các Tổ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã  tiếp 

nhận và hòa giải thành 803/975 vụ việc, đạt tỷ lệ 82,36%. 

2.4. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 237/KH-UBND ngày 28/12/2022 

về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang năm 2023 và 02 văn bản về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. Ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử 

lý vi phạm hành chính của Sở Tư pháp năm 2023 và 02 văn bản triển khai, hướng 

dẫn thực hiện công tác xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức 01 Hội nghị tập huấn 

bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 126 điểm cầu cho 1.937 đại biểu; 

triển khai tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu về công tác xử lý vi phạm hành 

chính" trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp. 

- Tham gia ý kiến 26 lượt vụ việc xử lý vi phạm hành hành chính23; Quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính đối với công chứng viên Ma Thị Sách về hành vi 

“Công chứng đối với tài sản khi tài sản đó đã bị cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền áp dụng biện pháp ngăn chặn” với số tiền 12.500.000 đồng. 

2.5. Công tác hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi 

- Tiếp nhận, trình UBND tỉnh 01 hồ sơ xin nhận trẻ em Việt Nam làm con 

nuôi nước ngoài theo quy định; ban hành theo thẩm quyền Quyết định số 30/QĐ-

STP ngày 03/02/2023 thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện số hoá sổ hộ tịch của Sở 

Tư pháp; Kế hoạch số 09/KH-STP ngày 10/02/2023 về thực hiện số hoá sổ hộ tịch 

năm 2023 và 25 văn bản thực hiện công tác hộ tịch, nuôi con nuôi; bàn giao 16 

tài khoản trên Hệ thống thông tin Đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức Tư 

pháp - hộ tịch. Tiếp nhận, giải quyết 02 hồ sơ yêu cầu cấp bản sao Trích lục kết 

hôn thuộc lĩnh vực hộ tịch; trả lời, hướng dẫn 39 lượt ý kiến về nghiệp vụ hộ tịch; 

cung cấp trên 20.000 biểu mẫu, sổ hộ tịch cho cơ sở.  

- UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 

34.190 việc hộ tịch, (tiếp nhận trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 17.933/34.190 

hồ sơ, đạt tỷ lệ 52,16%), trong đó cấp huyện thực hiện 747 việc; cấp xã thực hiện 

33.443 việc. UBND cấp xã thực hiện đăng ký nuôi con nuôi trong nước cho 14 

trường hợp. 

2.6. Công tác lý lịch tư pháp 

                                           
23 Gồm: 20 lượt vụ việc vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; 

06 lượt vụ việc xử lý vi phạm hành chính của các cơ quan, đơn vị 
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Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 15/12/2022 về 

sắp xếp, rà soát, chỉnh lý, thống kê hồ sơ lý lịch tư pháp, hồ sơ yêu cầu cấp phiếu 

lý lịch tư pháp phục vụ nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp. Tiếp nhận 2.622 hồ sơ 

yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, đã cấp phiếu cho 2.411 trường hợp trước và đúng 

hạn, đạt 100%, còn 211 hồ sơ mới tiếp nhận đang trong thời hạn giải quyết; tiếp 

nhận và xử lý 4.937/5.133 thông tin lý lịch tư pháp, đạt 96,18%. 

2.7. Công tác quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 29/01/2023 

thực hiện công tác bồi thường của nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 

2023; ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 07/02/2023 thực 

hiện công tác trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2023; Quyết định số 

07/QĐ-STP ngày 09/01/2023 ban hành Kế hoạch soạn thảo dự thảo Quyết định 

ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang và 02 văn bản để triển khai thực hiện.  

2.8. Công tác công chứng, chứng thực 

- Trình Bộ Tư pháp bổ nhiệm công chứng viên cho 01 trường hợp; trình 

UBND tỉnh ban hành 03 văn bản, báo về công tác công chứng24; ban hành theo 

thẩm quyền Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt 

động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2025 (ban hành 

kèm theo Quyết định số 227/QĐ-STP ngày 20/12/2022); Kế hoạch số 17/KH-

STP ngày 28/2/2023 thực hiện Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt 

động công chứng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2023 và 38 văn bản chỉ 

đạo, triển khai công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận và 

giải quyết 09 thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng25; toàn tỉnh hiện có 06 tổ 

chức hành nghề công chứng (Phòng Công chứng số 1 thuộc Sở Tư pháp và 05 

Văn phòng Công chứng tư nhân), 12 công chứng viên, 10 công tác viên dịch thuật. 

Cập nhật 88 thông tin ngăn chặn, giải tỏa, thông tin khác lên hệ thống phần mềm 

“Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực tỉnh Tuyên Quang"; hướng dẫn, giải đáp 

vướng mắc trong thực hiện quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực 

cho 06 lượt người26. 

- Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng 981 việc, thu phí 

327.890.000 đồng, thu thù lao công chứng 92.050.000 đồng. Toàn tỉnh thực hiện 

185.648 việc chứng thực, thu phí 1.407.125.000 đồng27. 

2.9. Công tác đấu giá tài sản  

                                           
24 Công văn số 617/STP-BT&HCTP ngày 13/5/2023 
25 Gồm: Đăng ký hành nghề và cấp thẻ 02 Công chứng viên; ghi nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động của 02 Văn phòng công chứng; đăng ký dự thi kết quả tập sự hành nghề công chứng 02 cá nhân; đăng ký 

tập sự hành nghề công chứng 02 cá nhân; xoá đăng ký và thu hồi thẻ 01 công chứng viên; 
26 Gồm: 03 công chức tư pháp, 03 lượt công dân. 
27 Trong đó: Phòng Công chứng số 1 chứng thực 3.485 việc, thu phí 24.703.000 đồng; Phòng Tư pháp huyện, 

thành phố và UBND cấp xã thực hiện chứng thực 182.163 việc, thu phí 1.382.422.000 đồng 
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- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện 211 cuộc đấu giá tài sản, tổng 

giá trị tài sản đấu giá thành 102.929.477.847 đồng, tăng so với giá khởi điểm 

25.678.291.837 đồng (tỷ lệ tăng ≈ 75,05%); thu thù lao đấu giá 721.826.000 đồng, 

nộp ngân sách nhà nước 72.182.600 đồng. Cụ thể: 

+ Tài sản tịch thu: 08 cuộc, tổng giá trị tài sản đấu giá thành 1.532.905.700 

đồng, tăng so với giá khởi điểm 17.800.000 đồng, đạt 1,17%. 

+ Tài sản thanh lý: 11 cuộc, tổng giá trị tài sản đấu giá thành 2.687.920.310 

đồng, tăng so với giá khởi điểm 658.540.000 đồng, đạt 32,45%. 

+ Tài sản quyền sử dụng đất: 191 cuộc, tổng giá trị tài sản đấu giá thành 

91.474.571.837 đồng, tăng so với giá khởi điểm 19.567.871.837 đồng, đạt 

27,21%, trong đó đấu giá thành 81/191 cuộc, đạt 42,4%, cụ thể:  

TT  Khu vực 

Số lô 

đấu giá 

thành/ 

Tổng số 

lô đấu 

giá 

Giá khởi điểm 

(triệu đồng) 

Giá trúng đấu 

giá (đồng) 

Tăng so với giá 

khởi điểm 

(đồng) 

Tỷ lệ 

đấu 

giá 

thành 

(%) 

Tỷ lệ 

tăng so 

với giá 

khởi 

điểm 

(%) 

1 Thành phố 35/37 44.742.000.000 63.334.310.037 18.592.310.037 94,6 41,5 

2 Sơn Dương 21/59 16.250.000.000 17.096.068.000 846.068.000 35,6 5,20 

3 Yên Sơn 06/23 3.852.000.000 3.889.700.000 37.700.000 26,10 0,98 

4 Hàm Yên 01/24 800.000.000 810.000.000 10.000.000 4,17 1,25 

5 Chiêm Hóa 01/24 361.200.000 364.200.000 3.000.000 4,17 0,83 

6 Lâm Bình 17/24 5.901.500.000 5.980.293.800 78.793.800 70,83 1,34 

TỔNG CỘNG 81/191 71.906.700.000 91.474.571.837 19.567.871.837 42,40 27,21 

+ Tài sản khác: 01 cuộc, tổng giá trị tài sản đấu giá thành 7.234.080.000 đồng, 

tăng so với giá khởi điểm 5.434.080.000 đồng, đạt 301,89%. 

2.10. Công tác đăng ký biện pháp bảo đảm 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 21/02/2023 

triển khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính 

phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm; phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến (điểm 

cầu Tuyên Quang) triển khai Nghị định số 99/2022/NĐ-CP cho 34 đại biểu tham 

dự; ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch số 16/KH-STP ngày 28/02/2023 triển 

khai thực hiện Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về 

đăng ký biện pháp bảo đảm. 

2.11. Công tác trợ giúp pháp lý, luật sư, tư vấn pháp luật 

- Công tác trợ giúp pháp lý: Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-

UBND ngày 23/02/2023 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho 

người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023; đề nghị 

phê duyệt chủ trương đầu tư và bổ sung dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị 

tham gia phiên tòa trực tuyến của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc 
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Sở Tư pháp28. Ban hành Quyết định số 37/QĐ-STP ngày 07/02/2023 phê duyệt 

Kế hoạch công tác năm 2023 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước và 07 văn 

bản triển khai công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức thực hiện 

trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã trợ giúp pháp lý cho 159 người, gồm: Tư vấn 

pháp luật cho 48 người, đại diện tham gia tố tụng cho 11 người, trong đó: Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp đã trợ giúp pháp lý cho 126 

người, gồm: tư vấn pháp luật cho 48 người; đại diện tham gia tố tụng cho 78 

người; tổ chức 09 đợt truyền thông về trợ giúp pháp lý ở cơ sở, kết quả đã tư vấn 

pháp luật cho 94 trường hợp, tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho 1.568 lượt người, 

cung cấp 7.836 tờ gấp pháp luật. 

- Công tác luật sư: Đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối 

với 01 trưởng hợp29. Thực hiện đánh giá, tổng kết 15 năm thi hành Luật Luật 

sư30, đề nghị Đoàn Luật sư đề nghị Bộ Tư pháp thu hồi Chứng chỉ hành nghề 

luật sư 01 trường hợp (Luật sư Hoàng Hải Bầu với lý do tuổi cao, sức khoẻ yếu 

không đảm bảo yêu cầu thực hiện nghề nghiệp) và ban hành 08 văn bản về công 

tác luật sư. Trên địa bàn tỉnh hiện có 10 tổ chức hành nghề luật sư với 23 luật 

sư, trong đó có 08 tổ chức đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp Tuyên Quang với 

21 luật sư, 02 chi nhánh (của Tổ chức hành nghề luật sư đăng ký tại Sở Tư 

pháp Vĩnh Phúc và Sở Tư pháp Hà Nội) với 02 luật sư. 

- Công tác tư vấn pháp luật: Ban hành 02 văn bản phục vụ cuộc kiểm tra đối 

với Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh31. Toàn tỉnh hiện có 03 tổ chức tư vấn pháp luật gồm có 02 Trung tâm 

và 01 Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật với 13 tư vấn viên pháp luật.  

2.12. Công tác giám định tư pháp 

Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 166/QĐ-STP  ngày 

17/3/2022 về việc miễn nhiệm giám định viên tư pháp đối với 07 cá nhân. Ban 

hành 02 văn bản, báo cáo về công tác giám định tư pháp. Hiện nay trên địa bàn 

tỉnh có 02 tổ chức giám định tư pháp (Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh; Trung 

tâm Giám định pháp y tỉnh) và có 73 người giám định tư pháp32. Trong kỳ báo 

cáo, giám định viên tư pháp đã thực hiện 784 vụ việc theo yêu cầu của cơ quan 

tiến hành tố tụng, trong đó: Giám định pháp y 231 vụ việc; giám định kỹ thuật 

hình sự 553 vụ việc, lĩnh vực khác: Không phát sinh. 

                                           
28 Văn bản số 348/STP-TTr ngày 29/03/2023 
29 Văn bản số 379/STP-TTr ngày 03/04/2023 
30 Báo cáo số 32/BC-STP ngày 02/03/2023 tổng kết thi hành Luật Luật sư 
31 Quyết định 108/QĐ-STP ngày 31/3/2023 về việc ban hành kế hoạch kiểm tra, Quyết định số 115/QĐ-

STP ngày 08/4/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra 
32 Gồm: 62 giám định viên tư pháp (trong đó: 16 giám định viên lĩnh vực pháp y; 16 giám định viên lĩnh 

vực Kỹ thuật hình sự; 03 giám định viên lĩnh vực tài chính; 05 giám định viên lĩnh vực văn hóa; 01 giám định viên 

lĩnh vực xây dựng; 06 giám định viên lĩnh vực giao thông vận tải; 06 giám định viên lĩnh vực tài nguyên và môi 

trường; 04 giám định viên lĩnh vực nông nghiệp; 05 giám định viên lĩnh vực thông tin và truyền thông); 11 người 

giám định tư pháp theo vụ việc (05 người giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực y tế; 03 người giám định tư 

pháp theo vụ việc lĩnh vực bảo hiểm xã hội; 02 người giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực thông tin và truyền 

thông; 01 người giám định tư pháp theo vụ việc lĩnh vực kế hoạch và Đầu tư). 
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2.13. Công tác Quản tài viên 

Ban hành Báo cáo số 107/BC-STP ngày 10/05/2023 báo cáo kết quả thi hành 

Nghị định số 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang và 01 văn bản về công tác quản tài viên. 

2.14. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số trong lĩnh vực tư pháp 

- Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định công bố danh mục 35 

thủ tục hành chính; 01 quy trình giải quyết thủ tục hành chính và 07 quy trình nội 

bộ, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; phương án đơn giản hóa 03 thủ tục hành 

chính lĩnh vực tư pháp; ban hành theo thẩm quyền 32 văn bản triển khai thực hiện 

công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện hiện nghiêm 

túc chế độ báo cáo công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số theo quy định33. 

- Tiếp nhận 2.633 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính34 trong đó có 

2.513/2.633 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến (đạt 95,44%), có 120/2.663 hồ sơ 

được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích (đạt 4,56%). Đã giải quyết trước 

và đúng hạn 2.422/2.422 hồ sơ, đạt 100%; trả kết quả qua dịch vụ bưu chính 

công ích 1.153/2.422 hồ sơ, đạt 47,61%, còn 211 hồ sơ lĩnh vực lý lịch tư pháp 

mới tiếp nhận đang trong thời hạn giải quyết. Thu phí, lệ phí 371.624.000 đồng 

(gồm: 288.224.000 đồng thanh toán qua Cổng dịch vụ công quốc gia, đạt 

77,56% và 83.400.000 đồng được nộp qua tài khoản thu phí, lệ phí của Sở Tư 

pháp, đạt 22,44%). Hướng dẫn công dân tạo 586 tài khoản trên Cổng Dịch vụ 

công Quốc gia. 

2.15. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành, thi đua khen thưởng 

- Ban hành Kế hoạch số 05/KH-STP ngày 30/01/2023 về đào tạo, bồi dưỡng 

công chức, viên chức Sở Tư pháp năm 2023; Kế hoạch số 27/KH-STP ngày 

22/3/2023 về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác và biệt phái đối 

với công chức, viên chức năm 2023; Kế hoạch số 32/KH-STP ngày 30/3/2023 về 

tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức năm 2023 Thông 

báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023và 03 kế hoạch về công 

                                           
33 (1) Báo cáo số 403/BC-STP ngày 15/12/2022 Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2022; phương 

hướng, nhiệm vụ năm 2023; (2) Báo cáo số 418/BC-STP ngày 24/12/2022 Kết quả triển khai thực hiện chuyển đổi 

số tại Sở Tư pháp năm 2022; (3) Báo cáo số 10/BC-STP ngày 19/01/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 

116/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tháng 01 năm 2023; (4) Báo cáo số 

46/BC-STP ngày 15/3/2023 báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của 

Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ 

người dân, doanh nghiệp; (5) Văn bản số 259/STP-VP ngày 14/3/2023 báo cáo tình hình tiếp nhận và giải quyết 

thủ tục hành chính quý I/2023 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; (6) Báo cáo số 90/BC-STP ngày 24/4/2023 về kết quả 

thực hiện Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tháng 4 năm 2023 
34 Gồm: 2.622 hồ sơ lĩnh vực lý lịch tư pháp, 09 hồ sơ lĩnh vực công chứng; 01 hồ sơ lĩnh vực hộ tịch, 01 

hồ sơ lĩnh vực luật sư 
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tác tổ chức, xây dựng ngành để tổ chức triển khai thực hiện35; cử 12 lượt công 

chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng (chuyên viên 07 người, Trung cấp lý 

luận chính trị 02 người; Thanh tra viên chính 01 công chức, Chuyên viên chính 

01 công chức; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 01 công chức); đăng ký 

danh sách các lớp bồi dưỡng năm 2023 đối với 13 lượt công chức, viên chức. Phối 

hợp với Sở Nội vụ xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tỉnh Tuyên Quang và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

- Ban hành Kế hoạch số 07/KH-STP ngày 06/02/2023 rà soát, bổ sung quy 

hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý năm 2023; tổ chức rà soát quy hoạch chức 

danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ 

quản lý và rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương 

đương thuộc Sở Tư pháp theo thẩm quyền và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định. 

- Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phòng, đơn vị, tập thể lãnh đạo, 

quản lý; công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp năm 2022, báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định; việc đánh giá, xếp loại tập thể, công chức, viên chức, 

người lao động theo thẩm quyền được phân cấp được thực hiện theo từng nhóm có 

nhiệm vụ tương đương và theo đúng quy định. 

- Rà soát, giao chỉ tiêu nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc 

năm 2022 và tổ chức bình xét nâng lương trước thời hạn theo quy định. Kết quả 

trong kỳ báo cáo: Đã trình Chủ tịch UBND tỉnh nâng bậc lương trước thời hạn 

đối với 01 công chức thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý; quyết định nâng 

lương cho 05 người, trong đó: nâng bậc lương trước thời hạn cho 03 người (01 

công chức, 02 viên chức), nâng bậc lương thường xuyên cho 02 người (01 công 

chức, 01 viên chức); nâng phụ cấp thâm niên nghề thanh tra viên đối với 01 trường hợp36. 

- Tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2022 và phát động phong trào thi 

đua năm 2023; ban hành  03 Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 202337 

và tổ chức triển khai thực hiện. Trong kỳ báo cáo, có 125 lượt tập thể, cá nhân 

được khen thưởng và công nhận danh hiệu thi đua (gồm 23 lượt tập thể và 102 

lượt cá nhân), trong đó: Tập thể lao động xuất sắc: 01 tập thể; Bằng khen của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: 01 tập thể, 01 cá nhân; Giấy khen của Giám đốc Sở Tư 

pháp: 54 tập thể, cá nhân (12 tập thể; 42 cá nhân); danh hiệu lao động tiến tiến: 

60 tập thể, cá nhân (09 tập thể, 51 cá nhân); Chiến sĩ thi đua cơ sở 08 cá nhân. 

                                           
35 (1) Kế hoạch số 26/KH-STP ngày 22/3/2023 triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tỉnh Tuyên Quang của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; (2) Kế hoạch số 36/KH-STP ngày 

03/4/2023 về biên chế công chức hành chính, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động của Sở Tư pháp năm 

2024; (3)  Kế hoạch số 37/KH-STP ngày 03/4/2023 về thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 31/12/2022 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2022-2026 
36 Quyết định số 112/QĐ-SP ngày 03/4/2023 

37 Gồm: (1) Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2023 (Ban hành 
kèm theo Quyết định số 25/QĐ-STP ngày 30/01/2023); (2) Kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình 
tiên tiến hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (Ban 
hành kèm theo Quyết định số 27/QĐ-STP ngày 31/01/2023); (3) Kế hoạch phát động và tổ chức thực hiện phong 
trào thi đua “Ngành Tư pháp Tuyên Quang chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2023 - 2025 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-STP ngày 09/02/2023) 
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Duy trì chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê công tác tư pháp, nội vụ 

và các báo cáo chuyên đề theo quy định. 

2.16. Công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân 

Ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 

của Sở Tư pháp (ban hành kèm theo Quyết định số 19/QĐ-STP ngày 19/01/2023); 

Quyết định số 03/QĐ-STP ngày 05/01/2023 Quyết định phê duyệt danh sách 

người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 và 14 văn bản về công tác 

thanh tra, tiếp dân, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí. Chấp hành nghiêm chế độ báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy 

định38. Tiếp 18 lượt công dân, các ý kiến của công dân đã được công chức tiếp 

công dân trả lời, hướng dẫn đầy đủ, đến nay không có ý kiến tiếp tục đề nghị 

hướng dẫn hoặc đề nghị giải quyết; giải quyết 01 đơn của công dân tố cáo đối với 

công chứng viên thực hiện không đúng quy định của pháp luật trong việc thực 

hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản 

trên đất, Sở Tư pháp đã ban hành quyết định tạm đình chỉ giải quyết tố cáo do tài 

sản trong hợp đồng công chứng liên quan đến vụ việc dân sự đang được Toà án 

nhân dân thành phố Tuyên Quang thụ lý, giải quyết. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2023 

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về công tác tư pháp, nhất là thực hiện các nhiệm vụ đã được 

đề ra tại Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 

2022 (được phê duyệt tại Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của 

UBND tỉnh và được ban hành tại Quyết định số 26/QĐ-STP ngày 30/01/2023 

của Sở Tư pháp), trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Ban hành Kế hoạch, phương án khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động 

của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; khó khăn, vướng 

mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

2. Tổ chức hội nghị triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV 

thông qua tại Kỳ họp thứ 4 và Kỳ họp bất thường lần thứ hai (đợt 02). 

3. Tiếp tục thẩm định, tham gia ý kiến theo đề nghị của các cơ quan, đơn vị; 

thường xuyên tự kiểm tra, kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát, cập nhật văn bản quy 

phạm pháp luật. 

                                           
38 (1) Báo cáo số 48/BC-STP ngày 16/3/2023 về kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I/2023; (2) Báo cáo số 63/BC-STP ngày 26/3/2023 về kết quả công tác 

nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp Quý I/2023; (3) Báo cáo số 68/BC-STP ngày 

02/4/2023 tổng kết thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị về về tăng cường sự lãnh đạo 

của đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập (4) Văn bản số 03/CV-TTr ngày 12/4/2023 báo 

cáo về số lượng, cơ cấu ngạch công chức thanh tra và thi nâng ngạch công chức thanh tra năm 2023 
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4. Trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố quy trình nội bộ, liên thông thủ tục 

hành chính lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp 

tỉnh Tuyên Quang; Quyết định cho trẻ em làm con nuôi nước ngoài; hoàn thành 

chấm điểm cải cách  hành chính năm 2022 theo quy định. 

5. Phối hợp Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị các điều kiện đón tiếp và làm 

việc với Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội về việc Đoàn khảo sát làm việc với Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về “Việc thực hiện một số quy định của pháp luật 

về hoạt động công chứng”. 

6. Phối hợp Cục Hộ tịch, quốc tịch Bộ Tư pháp thực hiện thanh tra công tác 

hộ tịch, chứng thực theo Kế hoạch thanh tra của Bộ Tư pháp.  

7. Tiến hành và hoàn thành cuộc Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu 

giá tài sản đối với Đội Quản lý thị trường số 01 và Đội Quản lý thị trường số 03 

thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang; tổ chức kiểm tra công tác xử lý 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, kiểm tra tổ chức và 

hoạt động công chứng năm 2023 và kiểm tra công tác pháp chế năm 2023. 

8. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Văn bản số 1637/UBND-THVX ngày 

22/4/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1194-KL/TU 

ngày 10/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kết luận Hội nghị Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 (khóa XVII) nhiệm kỳ 2020-2025; các Kế hoạch 

công tác chuyên đề thuộc lĩnh vực tư pháp năm 2023. 

9. Tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch công tác chuyên đề thuộc lĩnh 

vực tư pháp năm 2023. 

10. Thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính; tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

chương trình, kế hoạch công tác năm; thực hiện nhiệm vụ thành viên các Ban chỉ 

đạo của tỉnh theo quy định. 

Sở Tư pháp trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;      (B/cáo) 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư (T/hợp); 

- Giám đốc Sở; 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Các ĐVSN trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT STP (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP.NHHương. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thị Thược 
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